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Mục tiêu của nghiên cứu là đo lường nghèo theo cách tiếp 

cận nghèo đa chiều để tính toán các chỉ số về nghèo đa chiều của 

Việt Nam và các vùng kinh tế của Việt Nam. Qua đó, phân tích 

và đánh giá thực trạng nghèo đa chiều của Việt Nam và các vùng 

kinh tế năm 2014, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

một hộ gia đình rơi vào tình trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam. 

Nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu chéo, nguồn dữ liệu thứ cấp từ 

kết quả khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 

2014 của Tổng cục Thống kê để tính toán và đánh giá thực trạng 

nghèo đa chiều. Ngoài ra, mô hình hồi quy xác suất với biến nhị 

phân (Binary Logistic/Binary Logit) được sử dụng để xác định 

mối quan hệ và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nhân 

khẩu học và các yếu tố kinh tế - xã hội đến xác suất một hộ là 

nghèo đa chiều. Từ kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị, hàm ý 

chính sách được đưa ra nhằm giảm nghèo đa chiều, giảm thiếu 

hụt từng chiều nghèo của Việt Nam và các vùng kinh tế. 

ABSTRACT 

The objective of the study was to measure poverty in a multi-

dimensional poverty approach to measure multi-dimensional 

poverty indicators in Vietnam and the economic regions of 

Vietnam. Thereby, it attempts to analyze and assess the multi-

dimensional poverty in Vietnam and the economic regions in 

2014. The study also analyzes the factors that affect the ability of 

a household that falls into multi-dimensional poverty in Viet 

Nam. The authors used cross-sectional data from the Vietnam 

Household Living Standard Survey (VHLSS) in 2014 results of 

the General Statistics Office to calculate and assess the multi-

dimensional poverty status. In addition, the binary logistic model 
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is used to determine the relationship and quantify the influence 

of demographic factors and socio-economic factors on the 

probability of one household of multi-dimensional poverty. From 

the research results, recommendations and policy implications 

are introduced to reduce multi-dimensional poverty and the 

depreciation of each poverty dimension in Vietnam and the 

economic regions. 

1. Giới thiệu 

Nghèo từ lâu đã được ghi nhận có tính chất đa chiều về bản chất nhưng cũng có nhiều 

tranh luận kéo dài về khả năng đo lường nghèo đa chiều và giá trị của việc kết hợp các chỉ tiêu 

khác biệt của thiếu hụt với chỉ tiêu nghèo thu nhập. Những tranh luận này đã thay đổi đáng kể 

vào năm 2007 khi ấn phẩm về phương pháp đo lường nghèo đa chiều dựa trên tính toán của 

Alkire và Foster. Phương pháp tiếp cận này đã có sức lôi cuốn trong phạm vi chính sách và thúc 

đẩy việc triển khai hệ thống đo lường nghèo đa chiều trên toàn cầu. 

Năm 2010, Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu được phát triển bởi Chương trình Phát triển 

Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Sáng kiến Phát triển con người và nghèo đói Oxford 

(OPHI) đã xuất bản trong Báo cáo Phát triển con người năm 2010, và từ năm 2010 đến nay chỉ 

số này được thực hiện hàng năm. 

Nhận định đây là phương pháp phù hợp trong việc giảm nghèo bền vững, Việt Nam đã 

nhanh chóng tiếp cận nghiên cứu phương pháp nghèo đa chiều, và Việt Nam là quốc gia thứ 20 

tham gia vào Mạng lưới nghèo đa chiều toàn cầu vào tháng 8/2013 - The Global 

Multidimensional Poverty Peer Network (Global MPPN). 

Đo lường nghèo theo phương pháp đa chiều là phương pháp tiếp cận mới, khi áp dụng 

phương pháp nghèo đa chiều thì chính sách, giải pháp giảm nghèo, giảm các chiều thiếu hụt 

của người dân và đối tượng người thụ hưởng có thay đổi, do đó việc đánh giá mức độ nghèo, 

mức độ thiếu hụt theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới ban hành trên phạm vi cả nước và 

theo vùng kinh tế là cần thiết để phục vụ cho thiết kế chính sách giảm nghèo bền vững của quốc 

gia nói chung và cấp vùng kinh tế nói riêng. Mặt khác, các nghiên cứu về nghèo đa chiều trước 

đây chưa nghiên cứu trên phạm vi vùng kinh tế nên việc thực hiện đề tài này là cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Khái niệm về nghèo đa chiều  

Nghèo được định nghĩa dựa vào hoàn cảnh xã hội của cá nhân, nghèo không chỉ đơn 

giản là mức thu nhập thấp mà còn thiếu hụt trong việc tiếp cận dịch vụ, như giáo dục, văn hóa, 

thuốc men, không chỉ thiếu tiền mặt, thiếu những điều kiện tốt hơn cho cuộc sống mà còn thiếu 

thể chế kinh tế thị trường hiệu quả, trong đó có các thị trường đất đai, vốn và lao động cũng 

như các thể chế nhà nước được cải thiện có trách nhiệm giải trình và vận hành trong khuôn khổ 

pháp lý minh bạch cũng như một môi trường kinh doanh thuận lợi. Nghèo còn là tình trạng đe 

dọa bị mất những phẩm chất quý giá, đó là lòng tin và lòng tự trọng. 
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Theo Amartya Sen, người đoạt giải thưởng Nobel về kinh tế, cho rằng để sinh tồn thì 

con người cần có những nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần, nếu thiếu những nhu cầu tối 

thiểu này thì con người bị coi là sống trong nghèo khổ. 

Để đánh giá tình trạng nghèo của hộ gia đình một cách toàn diện, khi nghiên cứu vấn 

đề nghèo của hộ gia đình cần được xem xét và phân tích theo các chỉ tiêu khác nhau, do đó, 

ngoài các phương pháp nghiên cứu truyền thống, việc đánh giá mức độ nghèo của hộ gia đình 

không chỉ dựa trên thu nhập hay chi tiêu, mà cần đánh giá mức độ “nghèo đa chiều” qua khía 

cạnh xã hội của đời sống dân cư với những thiếu hụt mà họ có thể phải gánh chịu như an sinh 

xã hội, giáo dục, y tế, nhà ở, hoạt động xã hội và an ninh. 

Phương pháp Alkire và Foster (AF), xác định người nghèo bằng cách xem xét nhiều 

khía cạnh họ đang gặp vấn đề và kết hợp lại từ tất cả người nghèo trong xã hội để đạt được một 

chỉ số nghèo đa chiều có thể so sánh giữa các vùng và so sánh theo thời gian. Chỉ số này đã 

được các nhà khoa học và các tổ chức trên thế giới nghiên cứu và sử dụng như là một công cụ 

để xác định hộ nghèo và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp giảm nghèo. 

2.2. Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu 

Ở Anh, (Betti, D’Agostino, & Neri, 2002) đã phân tích các nhân tố xã hội, nhân khẩu 

ảnh hưởng đến nghèo đói theo hai cách đo lường (nghèo thu nhập/nghèo chi tiêu và nghèo đa 

chiều - gồm tiện nghi trong gia đình, khả năng mua được hàng hóa lâu bền, điều kiện nhà ở, …) 

dựa trên bộ dữ liệu bảng Khảo sát hộ gia đình Anh từ năm 1991 đến 1997. Trong mô hình, biến 

phụ thuộc dạng logit của IFS
it là chỉ số nghèo đa chiều của hộ thứ i tại thời điểm t, được đo lường 

bằng tổng có trọng số thứ bậc thiếu hụt tương đối của mỗi chỉ báo nghèo. Các biến giải thích 

trong mô hình gồm biến chỉ báo thời gian và những biến thể hiện đặc điểm của hộ: Giới tính; 

Tuổi và Bình phương Tuổi của chủ hộ; 2 biến giả về đặc điểm nghề nghiệp; 4 biến giả thể hiện 

trình độ học vấn của chủ hộ theo từng cấp độ; 1 biến giả thể hiện tình trạng hôn nhân. Ngoài 

ra, 2 biến giả thể hiện vùng địa lý, 2 biến thể hiện quy mô hộ gia đình. Tất cả các biến đều phụ 

thuộc thời gian và các tham số được ước lượng bởi Marginal Maximum Likelihood. Kết quả 

cho thấy, trừ biến JBSTA2 (thất nghiệp), các biến còn lại đều ảnh hưởng đến chỉ số nghèo đa 

chiều một cách có ý nghĩa thống kê. 

Ở châu Âu, (Dewilde, 2008) thực hiện một nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu mức độ 

khác biệt giữa các quốc gia về nghèo đa chiều dưới ảnh hưởng của sự khác biệt giữa đặc điểm 

của cá nhân/hộ gia đình chứ không phải các yếu tố thể chế và sự phát triển kinh tế. Phân tích 

này dựa trên dữ liệu 10 nước châu Âu trong bảng dữ liệu Hộ gia đình Cộng đồng châu Âu 

(ECHP - wave 8, 2011), với mẫu được hạn chế ở nhóm dân số dưới 65 tuổi. Trong nghiên cứu 

này, nghèo đa chiều được đo lường thông qua 10 chỉ báo trên 3 chiều: nhà ở, sự khốn đốn tài 

chính (trả nợ vay) và sự giới hạn về nguồn tài chính (khả năng chi tiêu). Nghiên cứu này sử 

dụng mô hình hồi quy Binary Logit để ước lượng ảnh hưởng của các nhân tố vi mô và vĩ mô 

đến rủi ro nghèo của hộ gia đình. Xét ở góc độ vi mô, các biến độc lập gồm những biến về đặc 

điểm nhân khẩu học như: Tuổi, Kiểu hộ gia đình, Có từ 3 con trở lên hay không; những biến về 

tình trạng kinh tế - xã hội của chủ hộ: Trình độ học vấn, Tầng lớp xã hội, Tính ổn định của công 

việc, Nguồn thu nhập chính (biến trễ t-1). Ngoài ra, mô hình còn bao gồm một số biến ghi nhận 

thông tin dọc của chủ hộ như số năm thất nghiệp và số năm trong gia đình chỉ có cha mẹ, và 
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biến quốc gia. Các tham số của mô hình này được ước lượng bằng Maximum Likelihood. Kết 

quả ước lượng cho thấy, ngoại trừ biến số năm trong gia đình chỉ có cha mẹ, các biến còn lại 

đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Ở Cameroon, (Ningaye, Ndjanyou, & Saakou, 2011) sử dụng bộ dữ liệu khảo sát ECAM 

II của Viện Thống kê Cameroon năm 2001 để đánh giá về thực trạng nghèo đa chiều, đơn chiều 

và các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều tại quốc gia này. Nhóm tác giả cũng sử dụng mô 

hình hồi quy logistic với biến nhị phân để phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến 

nghèo đa chiều. Biến phụ thuộc (Y) là biến nhị phân, thể hiện cho tình trạng nghèo đa chiều. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến quy mô của hộ gia đình và giới tính của chủ hộ không có 

ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến xác suất hộ là nghèo đa chiều. Yếu tố có ảnh hưởng đáng 

kể đến rủi ro nghèo đa chiều được xác định là khu vực sinh sống. 

Tại Indonesia, (Alkire et al., 2015) sử dụng mô hình hồi quy xác suất với biến nhị phân 

(Binary Logistics/Binary Logit) để phân tích dữ liệu Khảo sát Cuộc Sống Gia Đình Indonesia 

(Indonesian Family Life Survey (IFLS)) dựa trên kết quả đo lường nghèo đa chiều của Ballon 

và Apablaza (2012). Biến phụ thuộc Yi nhận giá trị bằng 1 nếu hộ nghèo đa chiều (ci≥ k = 33%), 

và bằng 0 nếu hộ không nghèo. Trong khuôn khổ mô hình GLM, biến phụ thuộc nhị phân này 

được ước lượng bằng phân phối Bernoulli và hàm logit, tương đương với mô hình hồi quy logit. 

Các biến giải thích trong mô hình này bao gồm những biến không được dùng trong các chỉ báo 

đo lường, cụ thể: Trình độ học vấn của chủ hộ, Giới tính của chủ hộ, Quy mô hộ gia đình, Khu 

vực cư trú của hộ, Tôn giáo, Kết quả hồi quy cho thấy, ngoại trừ biến tôn giáo, các biến còn lại 

đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Tại Việt Nam, khi nghiên cứu về nghèo thu nhập và nghèo đa chiều dựa trên bộ dữ liệu 

khảo sát hộ gia đình 2007, 2008 và 2010, (V. Q. Tran, Alkire, & Klasen, 2015) đã chỉ ra một 

số nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng nghèo đa chiều của hộ. Thứ nhất, mối quan hệ 

giữa quy mô hộ gia đình và nguy cơ nghèo đa chiều có dạng một hàm lồi. Thứ hai, kết quả 

nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nghèo giảm đáng kể khi trình độ học vấn của chủ hộ tăng. Các hộ gia 

đình có học vấn càng thấp (không đi học hoặc chỉ học đến tiểu học) có nguy cơ nghèo cao hơn 

những hộ khác. Thứ ba, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về rủi ro nghèo đa chiều 

giữa những nhóm dân tộc khác nhau. Những nhóm dân tộc thiểu số thường sống ở những khu 

vực hạ tầng kém phát triển, do đó hạn chế trong tiếp cận giáo dục, y tế, chợ nên có rủi ro nghèo 

và cường độ nghèo cao hơn. Cuối cùng, tỷ lệ nghèo đa chiều có sự khác biệt giữa các tỉnh/thành 

phố. 

Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều 

Các nghiên cứu trước hầu hết đều sử dụng mô hình hồi quy xác suất với biến nhị phân 

(Binary Logit/Binary Logistic) để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều. Hơn 

nữa, (Alkire et al., 2015) đã nghiên cứu chi tiết về các kỹ thuật định lượng và đề xuất mô hình 

này như một khuôn khổ chung cho phân tích mối quan hệ giữa các biến số vi mô với nghèo đa 

chiều được đo lường theo phương pháp Alkire và Fosters (AF). Trong mô hình này, biến phụ 

thuộc thường là một biến nhị phân, có giá trị bằng 1 nếu hộ nghèo đa chiều (số điểm thiếu hụt 

ci lớn hơn hoặc bằng ngưỡng nghèo đa chiều k) và bằng 0 nếu hộ không nghèo. Để tránh trường 

hợp biến nội sinh, các biến độc lập trong mô hình cần được giới hạn ngoài những biến được 
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dùng để tính các chỉ báo đo lường nghèo đa chiều, chẳng hạn như các biến nhân khẩu học, hay 

các biến về đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ. 

Do vậy, nghiên cứu cũng sẽ sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để xác định các 

nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hộ gia đình rơi vào tình trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam năm 

2014. Trong đó: 

Biến phụ thuộc Yi thể hiện tình trạng nghèo đa chiều, nhận giá trị bằng 1 nếu hộ nghèo 

đa chiều và bằng 0 nếu hộ không nghèo đa chiều. 

Gọi pi là xác suất có điều kiện phụ thuộc vào các biến giải thích để Yi nhận giá trị bằng 

1, tức xác suất để hộ thứ i là hộ nghèo đa chiều: pi = Pr (Yi= 1|Xi) 

Mô hình Binary logistic được xác định như sau: 

                                 









 P

P
Ln

1
=i = α + β1Xi1 + β2Xi2+...... + βkXik                                 (1) 

Hay:   pi = 

                                                       (2) 

Dựa trên tham khảo kết quả của các nghiên cứu trước ở một số quốc gia khác nhau và 

tình hình các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế-xã hội thực tế cũng như thông tin có sẵn trong dữ 

liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014, các nhân tố có thể có ảnh hưởng đến 

rủi ro nghèo đa chiều của các hộ gia đình được chọn đưa vào mô hình như các biến độc lập bao 

gồm: 

Bảng 1 

Tổng hợp các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 

Tên biến độc lập Mô tả Dấu kỳ vọng (*) 

Trình độ học vấn 

của chủ hộ 
Số năm đi học của chủ hộ - 

Trình độ chuyên 

môn của chủ hộ 

= 1 nếu đã qua đào tạo nghề nghiệp 

= 0 nếu chưa qua đào tạo nghề nghiệp 
- 

Giới tính của chủ 

hộ 

= 1 nếu là nữ 

= 0 nếu là nam 
+ 

Tổng số người Quy mô của hộ gia đình + 

Khu vực cư trú của 

hộ 

= 1 nếu sống ở thành thị 

= 0 nếu sống ở nông thôn 
- 

Tuổi  Tuổi của chủ hộ - 

Việc làm của chủ 

hộ 

1: Làm việc hưởng lương/ Tự sản xuất kinh 

doanh 

0: Không làm việc/ thất nghiệp 

- 



26    Lê T. T. Loan, Nguyễn T. Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 13(3), 21-32 

Ghi chú: (*) Dấu (+) thể hiện đồng biến, dấu (-) thể hiện nghịch biến. Hộ có khả năng rơi vào nghèo đa chiều nhiều 

hơn (đồng biến) hoặc ít hơn (nghịch biến) 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) 

Áp dụng phương pháp nghèo đa chiều để đánh giá thực trạng nghèo của hộ gia đình 

Việt Nam, Chính phủ đã quyết định chọn 5 dịch vụ xã hội (Chính phủ, 2015) cơ bản mà người 

dân phải được tiếp cận đầy đủ là: giáo dục,y tế, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin với 

các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số) là trình độ giáo dục 

của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, chất lượng 

nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, 

sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) là chỉ số tổng hợp dùng để lượng hóa tình trạng nghèo đa 

chiều. 

MPI = H * A                                                              (3) 

Trong đó: 

- H là tỷ lệ (%) hộ nghèo đa chiều, theo chuẩn hộ nghèo năm 2016-2020 hộ nghèo đa 

chiều là hộ thiếu hụt từ  3 chỉ số đo lường của 5 dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; 

- A là cường độ thiếu hụt, là phần trăm điểm thiếu hụt trung bình của các hộ nghèo. 5 

chiều dịch vụ xã hội cơ bản được đo lường bằng 10 chỉ số, điểm thiếu hụt của mỗi chỉ số là 10 

điểm, tổng điểm thiếu hụt là 100 điểm.  

Tỷ lệ nghèo đa chiều (H) của cả nước năm 2014  là 19,42%, có nghĩa là 19,42%  số hộ 

của cả nước có điểm thiếu hụt các chiều xã hội từ 30 điểm trở lên hay thiếu hụt 3 chỉ số trở lên. 

Tỷ lệ nghèo đa chiều (H) của khu vực nông thôn là 24,6% và dân tộc khác là 41%, gần ¼ hộ 

nông thôn và 2/5 hộ dân tộc khác thiếu hụt đa chiều.  

Tên biến độc lập Mô tả Dấu kỳ vọng (*) 

Dân tộc 
Dân tộc của chủ hộ, nhận giá trị là 1 nếu chủ 

hộ dân tộc kinh, nhận giá trị 0 là dân tộc khác 
- 

Vùng kinh tế 

Cả nước chia ra 6 vùng kinh tế: 

- Đồng bằng Sông Hồng 

- Trung du và miền núi phía Bắc 

- Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung 

- Tây Nguyên 

- Đông Nam bộ 

- Đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng Đồng bằng sông Hồng được chọn làm 

biến tham chiếu 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 
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Cường độ nghèo đa chiều (A) là 37%, có nghĩa là số hộ nghèo đa chiều bị thiếu hụt 

trung bình 37%  của 10 chỉ số đo lường thiếu hụt. Mức thiếu hụt này gần với ngưỡng thiếu hụt 

30%  (3 chỉ số), cường độ nghèo đa chiều của hộ gia đình thiếu hụt đa chiều không quá cao so 

với ngưỡng. Cường độ nghèo đa chiều của vùng Trung du và miền núi phía Bắc cao nhất: 40%, 

Tây Nguyên 39%, các vùng còn lại có cường độ nghèo trong khoảng 32% -36%. 

Theo công thức, MPI = H*A = 7,18%, có nghĩa là nếu 19,42% hộ nghèo đa chiều bị 

thiếu hụt tất cả 10 chỉ số đo lường thì MPI bằng 19,42%, nhưng vì các hộ này chỉ thiếu hụt 

trung bình 37% của 10 chỉ số nên cả nước chỉ thiếu hụt 7,18% trong tổng số các thiếu hụt có 

thể xảy ra. Như vậy, tỷ lệ nghèo đa chiều đếm đầu (H) 19,42% đã được điều chỉnh bởi cường 

độ nghèo (A) 37%. 

Bảng 2 cho thấy chỉ số nghèo đa chiều của khu vực nông thôn là 9,16% cao hơn thành 

thị (2,51%). Chỉ số nghèo đa chiều của dân tộc khác là 16,56% cao hơn dân tộc Kinh (5,19%). 

Vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ có chỉ số nghèo đa chiều thấp nhất (2,6% 

và 2,97%). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số nghèo đa chiều cao nhất (12,78%), tiếp 

đó là Tây Nguyên (11,61%) và vùng Trung du và miền núi phía Bắc (10,64%). Vùng Bắc Trung 

bộ và duyên hải miền Trung có chỉ số nghèo đa chiều ở khoảng giữa (4,59%) của các vùng có 

chỉ số nghèo đa chiều cao nhất và thấp nhất. 

Bảng 2 

MPI, H và A theo khu vực, dân tộc và vùng kinh tế (%) 

 H A MPI 

Chung 19,42 37,00 7,18 

Theo khu vực    

Thành thị 7,16 35,00 2,51 

Nông thôn 24,6 37,00 9,16 

Theo dân tộc của chủ hộ    

Dân tộc Kinh 14,85 35,00 5,19 

Dân tộc khác 40,90 40,00 16,56 

Theo vùng kinh tế    

Đồng bằng sông Hồng 8,08 32,00 2,6 

Trung du và miền núi phía Bắc 26,53 40,00 10,64 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 12,92 36,00 4,59 

Tây Nguyên 30,11 39,00 11,61 

Đông Nam Bộ 8,56 35,00 2,97 

Đồng bằng sông Cửu Long 34,96 37,00 12,78 

Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu VHLSS 2014 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều theo mô hình hồi quy logistic đề 

xuất ở trên, kết quả mô hình như sau: 
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Bảng 3  

Kết quả mô hình hồi quy logistic 

Biến phụ thuộc: Hộ nghèo đa chiều=1; Hộ không nghèo đa chiều=0 

 B S.E. Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

 Số năm đi học -,086*** ,008 ,000 ,918 ,904 .932 

Trình độ chuyên môn -,951*** ,068 ,000 ,386 ,338 .441 

Giới tính chủ hộ ,090 ,075 ,228 1,094 ,945 1.267 

Tổng số người ,015 ,019 ,430 1,015 ,978 1.055 

Khu vực -1,009*** ,087 ,000 ,365 ,307 .432 

Tuổi của chủ hộ -,025*** ,003 ,000 ,975 ,970 .980 

Việc làm của chủ hộ -,228** ,105 ,030 ,796 ,648 .978 

Dân tộc Kinh -,916*** ,084 ,000 ,400 ,339 .472 

Trung du và miền núi phía Bắc ,327*** ,121 ,007 1,387 1,094 1.758 

Bắc Trung Bộ và DH miền Trung ,131 ,111 ,237 1,140 ,917 1.417 

Tây Nguyên ,887*** ,135 ,000 2,427 1,864 3.161 

Đông Nam bộ -,158 ,142 ,267 ,854 ,646 1.128 

Đồng bằng sông Cửu Long 1,353*** ,101 ,000 3,868 3,171 4.717 

Hằng số 1,203 ,242 ,000 3,330   

Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, ** có ý nghĩa thống kê ở mức 5%   

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

4 biến độc lập: giới tính của chủ hộ, tổng số người trong hộ, vùng Bắc trung bộ và duyên 

hải miền Trung và vùng Đông Nam bộ chưa đủ chứng cứ để kết luận các biến này có ảnh hưởng 

đến hộ nghèo đa chiều. Biến việc làm có ý nghĩa thống kê ở mức α =5%, các biến độc lập còn 

lại trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê với chứng cứ rất mạnh: α =1%. 

Hệ số b của các biến độc lập trong mô hình đều mang dấu phù hợp với giả thuyết ban 

đầu. 

Bảng 4 

Omnibus tests of model coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 1910,737 13 ,000 

Block 1910,737 13 ,000 

Model 1910,737 13 ,000 
Mô hình có ý nghĩa thống kê chung với sig.=0,000 < α =1% 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 
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Bảng 5 

Model summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 7347,568a ,184 ,294 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

Theo Cox & Snell R Square, các biến độc lập trong mô hình giải thích được 18,4% xác 

suất rơi vào nghèo đa chiều của hộ và theo Nagelkerke R Square các biến độc lập trong mô hình 

giải thích được 29,4% xác suất rơi vào nghèo đa chiều của hộ. 

Bảng  6 

Ước lượng xác suất nghèo đa chiều theo tác động biên của từng yếu tố 

Các biến độc lập 

Hệ số 

hồi quy 

B 

Hệ số tác 

động biên 

Exp(B) 

Xác suất nghèo đa chiều 

(%) khi biến độc lập thay 

đổi 1 đơn vị và khi xác 

suất ban đầu là: 

5% 10% 15% 

Số năm đi học -,086 ,918 4,61 9,25 13,94 

Trình độ chuyên môn -,951 ,386 1,99 4,12 6,38 

Khu vực -1,009 ,365 1,88 3,89 6,04 

Tuổi -,025 ,975 4,88 9,78 14,68 

Việc làm của chủ hộ -,228 ,796 4,02 8,13 12,32 

Dân tộc Kinh -,916 ,400 2,06 4,26 6,60 

Trung du và miền núi phía Bắc ,327 1,387 6,80 13,35 19,66 

Tây Nguyên ,887 2,427 11,33 21,24 29,99 

Đồng bằng sông Cửu Long 1,353 3,868 16,91 30,06 40,56 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

Từ kết quả hồi quy và kết quả tính toán xác suất nghèo đa chiều theo mức độ tác động 

từng yếu tố, nhận định về các biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc nghèo đa chiều như sau: 

Số năm đi học của chủ hộ: Biến số năm đi học của chủ hộ có ý nghĩa thống kê ở mức 

1%. Hệ số hồi quy B của biến mang dấu âm (-), tức quan hệ nghịch biến với biến hộ nghèo đa 

chiều, điều này phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Khi số năm đi học của chủ hộ tăng lên 1 năm, 

với các biến độc lập khác trong mô hình không đổi, trong trường hợp xác suất nghèo đa chiều 

cho trước là 5% thì xác suất nghèo đa chiều của hộ sẽ là 4,61%, thấp hơn xác suất cho trước. 

Trình độ chuyên môn của chủ hộ: Biến trình độ chuyên môn chủ hộ có ý nghĩa thống 

kê ở mức 1%. Hệ số hồi quy B của biến mang dấu âm (-), tức quan hệ nghịch biến với biến hộ 

nghèo đa chiều, điều này phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Khi chủ hộ đã qua đào tạo nghề nghiệp, 
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với các biến độc lập khác trong mô hình không đổi, trong trường hợp xác suất nghèo đa chiều 

cho trước là 5% thì xác suất nghèo đa chiều của hộ sẽ là 1,99%, thấp hơn xác suất cho trước. 

Khu vực cư trú của hộ: Biến khu vực cư trú của chủ hộ có ý nghĩa thống kê ở mức 

1%. Hệ số hồi quy B của biến mang dấu âm (-), tức quan hệ nghịch biến với biến hộ nghèo đa 

chiều, điều này phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Nếu hộ ở khu vực thành thị, với các biến độc lập 

khác trong mô hình không đổi, trong trường hợp xác suất nghèo đa chiều cho trước là 5% thì 

xác suất nghèo đa chiều của hộ thành thị sẽ là 1,88%, thấp hơn xác suất cho trước. 

Tuổi: Biến tuổi của chủ hộ có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Hệ số hồi quy B của biến 

mang dấu âm (-), tức quan hệ nghịch biến với biến hộ nghèo đa chiều, điều này phù hợp với kỳ 

vọng ban đầu. Khi tuổi của chủ hộ tăng lên 1 năm, với các biến độc lập khác trong mô hình 

không đổi, trong trường hợp xác suất nghèo đa chiều cho trước là 5% thì xác suất nghèo đa 

chiều của hộ sẽ là 4,88%, thấp hơn xác suất cho trước. 

Việc làm của chủ hộ: Biến việc làm của chủ hộ có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Hệ số 

hồi quy B của biến mang dấu âm (-), tức quan hệ nghịch biến với biến hộ nghèo đa chiều, điều 

này phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Khi chủ hộ là người làm việc hưởng lương hay tự sản xuất 

kinh doanh, với các biến độc lập khác trong mô hình không đổi, trong trường hợp xác suất 

nghèo đa chiều cho trước là 5% thì xác suất nghèo đa chiều của hộ sẽ là 4,02%, thấp hơn xác 

suất cho trước. 

Dân tộc: Biến dân tộc của chủ hộ có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Hệ số hồi quy B của 

biến mang dấu âm (-), tức quan hệ nghịch biến với biến hộ nghèo đa chiều, điều này phù hợp 

với kỳ vọng ban đầu. Khi chủ hộ là dân tộc Kinh, với các biến độc lập khác trong mô hình 

không đổi, trong trường hợp xác suất nghèo đa chiều cho trước là 5% thì xác suất nghèo đa 

chiều của hộ sẽ là 2,06%, thấp hơn xác suất cho trước. 

Vùng kinh tế: Các biến vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng 

bằng sông Cửu Long đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Hệ số hồi quy B của các biến vùng 

này đều mang dấu dương (+), tức quan hệ đồng biến với biến hộ nghèo đa chiều, điều này phù 

hợp với kỳ vọng ban đầu, người dân ở các vùng này sẽ có xác suất là hộ nghèo đa chiều cao 

hơn các vùng còn lại. Với các biến độc lập khác trong mô hình không đổi, trong trường hợp xác 

suất nghèo đa chiều cho trước là 5% thì nếu hộ ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc sẽ có 

xác suất nghèo đa chiều là 6,8%; hộ ở Tây Nguyên sẽ có xác suất nghèo đa chiều là 11,33%; 

và hộ ở Đồng bằng song Cửu Long có xác suất nghèo đa chiều là 16,91% cao hơn xác suất cho 

trước. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

Đánh giá nghèo theo phương pháp đơn chiều, dựa trên yếu tố thu nhập hoặc chi tiêu là 

phương pháp được thế giới trong đó có Việt Nam áp dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên việc 

đánh giá nghèo theo phương pháp đơn chiều đã thể hiện những hạn chế khi mà chỉ tiêu thu nhập 

hay chi tiêu không phản ánh hết sự thiếu hụt trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 

Phương pháp nghèo đa chiều theo Alkire và Foster là phương pháp được các quốc gia 

trên thế giới áp dụng hiện nay. Từ năm 2010, chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu MPI tính cho thế 

giới và các quốc gia theo phương pháp Alkire Foster đã được đưa vào Báo cáo Phát triển Con 
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người, là báo cáo thường niên của UNDP. Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia sớm nghiên cứu 

và áp dụng phương pháp nghèo đa chiều vào công tác giảm nghèo của quốc gia. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều có ý nghĩa thống kê bao gồm: số năm đi học 

của chủ hộ, trình độ chuyên môn của chủ hộ, khu vực cư trú, tuổi, việc làm, dân tộc và các vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là gợi ý cho các 

khuyến nghị chính sách giảm nghèo đa chiều. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều được kiểm định qua mô hình hồi quy logistic 

cũng nhất quán với các đặc điểm thiếu hụt thông qua thống kê mô tả là có sự khác biệt thiếu 

hụt đa chiều ở hộ gia đình thành thị - nông thôn, dân tộc kinh - dân tộc khác và các vùng kinh 

tế. Do đó, giải pháp giảm nghèo đa chiều cần chú trọng ở khu vực nông thôn, dân tộc khác và 

các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

Yếu tố trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, việc làm của chủ hộ đều ảnh hưởng có 

ý nghĩa đến thiếu hụt đa chiều của hộ, đặc biệt yếu tố trình độ chuyên môn có tác dụng giảm 

xác suất rơi vào nghèo đa chiều đáng kể. 

Giải pháp giảm nghèo đa chiều cần chú ý vào đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên 

môn của người dân, của người lao động, quan tâm tạo việc làm cho người lao động là các yếu 

tố quan trọng, đảm bảo cuộc sống cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Hạn chế của nghiên cứu 

Do không tiếp cận được dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2016 nên việc đánh 

giá thực trạng nghèo đa chiều của cả nước có hạn chế vì áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-

2020 nhưng tính trên dữ liệu 2014, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ gia 

đình năm 2016 có thể khác so năm 2014: có thể tốt hơn hoặc kém hơn. 

Do sử dụng dữ liệu thứ cấp cho nghiên cứu nên thông tin cho nghiên cứu cũng hạn chế 

chưa đầy đủ theo yêu cầu của nghiên cứu. 
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